Phụ lục I
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ QUY ĐỊNH CÁC TUYẾN QUÁ CẢNH VÀ CẢNG, BẾN CẢNG, CỤM CẢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 03 năm 2012)
1. Các tuyến đường thuỷ quy định tại Campuchia:

	Đánh số đoạn theo sơ đồ trong Phụ lục B
	Tên tuyến 
	Điểm đầu - Điểm cuối
	Chiều dài (km)

	1a
	Hồ Tonle Sap


	Từ Chong Kneas đến Kampong Chhnang
	152

	1b
	Hồ Tonle Sap
	Từ Kampong Chhnang đến Phnôm-Pênh
	100

	1c
	Sông Mê Công
	Từ Phnôm-Pênh đến cửa khẩu Vĩnh Xương/Kaom Samnor 
	102

	2
	Sông Mê Công
	Từ Kampong Cham đến Phnôm-Pênh
	106


2. Các tuyến đường thuỷ quy định tại Việt Nam:

	Đánh số đoạn theo sơ đồ trong Phụ lục B
	Tên tuyến 
	Điểm đầu - Điểm cuối
	Chiều dài (km)

	1a
	Sông Tiền (Sông Mê Công)


	Từ cửa khẩu Vĩnh Xương/Kaom Samnor đến Ngã ba kênh Tân Châu
	12.3

	1b
	Sông Tiền (Sông Mê Công)


	Từ Ngã ba kênh Tân Châu đến Ngã ba Kênh Tháp Mười số 2 
	56.3

	1c
	Sông Tiền (Sông Mê Công)


	Từ Ngã ba kênh Tân Châu đến Ngã ba sông Vàm Nao 
	23.5

	1d
	Sông Tiền (Sông Mê Công)


	Từ Ngã ba Kênh Tháp Mười số 2 đến Ngã ba Rạch Kỳ Hôn 
	112.9

	1e
	Sông Tiền (Sông Mê Công)


	Từ Ngã ba Rạch Kỳ Hôn ra đến biển
	41.1

	2a.1
	Sông Vàm Nao
	Từ Ngã ba sông Tiền  đến Ngã ba sông Hậu 
	6.5

	2a.2
	Sông Hậu (sông Bassac)
	Từ Ngã ba sông Vàm Nao đến cảng Cần Thơ 
	68

	2a.3
	Sông Hậu (sông Bassac)
	Từ cảng Cần Thơ ra đến biển (phao số 0) 
	117.8

	2b.1
	Kênh Tân Châu
	Từ Ngã ba sông Tiền đến Ngã ba sông Hậu 
	9.5

	2b.2
	Sông Hậu (sông Bassac)
	Từ Ngã ba kênh Tân Châu đến Ngã ba sông Vàm Nao 
	39.5

	3a.1
	Kênh Tháp Mười số 1
	Từ Ngã ba sông Tiền đến Ngã ba sông Vàm Cỏ Tây 
	90.5

	3a.2
	Sông Vàm Cỏ Tây
	Từ Km 43 đến Km 82
	39

	3a.3
	Kênh Thủ Thừa
	Từ Ngã ba sông Vàm Cỏ Tây đến Ngã ba sông Vàm Cỏ Đông 
	10.5

	3a.4
	Sông Vàm Cỏ Đông
	Từ Km 105 đến Km 108 
	3

	3a.5
	Bến Lức - Chợ Đệm
	Từ Ngã ba sông Vàm Cỏ Đông đến Ngã ba Kênh Đôi 
	20


	3a.6
	Kênh Đôi
	Từ Ngã ba chợ Đệm đến Ngã ba Rạch Ông Lớn 
	8.5

	3a.7
	Kênh Tẻ
	Từ Ngã ba Rạch Ông Lớn đến TP HCM 
	4.5

	3b.1
	Kênh Chợ Gạo
	Từ Rạch Kỳ Hôn đến Rạch Lá
	28

	3b.2
	Sông Vàm Cỏ
	Từ Km 8 đến Km 18
	10

	3b.3
	Kênh Nước Mặn
	Từ Ngã ba sông Vàm Cỏ đến Ngã ba sông Cần Giuộc 
	2

	3b.4
	Sông Cần Giuộc
	Từ Ngã ba Kênh Nước Mặn đến Km 0
	22

	3b.5
	Kênh Cây Khô
	Từ Km 3 + 500m đến Km 0
	3.5

	3b.6
	Rạch Ông Lớn
	Từ Kênh Cây Khô đến Ngã ba Kênh Tẻ
	5

	3b.7
	Kênh Tẻ
	Từ Ngã ba Rạch Ông Lớn đến TP HCM 
	4.5

	3c.1
	Sông Vàm Cỏ
	Từ Rạch Lá đến Ngã Ba sông Soài Rạp 
	24

	3c.2
	Sông Soài Rạp
	Từ Ngã ba sông Vàm Cỏ đến Ngã ba Nhà Bè (Sông Sài Gòn) 
	20

	3c.3
	Sông Sài Gòn
	Từ Ngã ba sông Nhà Bè (sông Sài Gòn) đến cảng TP HCM 
	13

	3d.1
	Khu vực cửa sông
	Từ cửa sông Tiền đến cửa sông Soài Rạp 
	20

	3d.2
	Sông Soài Rạp
	Từ cửa sông Soài Rạp đến Ngã ba Kênh Nước Mặn 
	16

	3c.2
	Sông Soài Rạp
	Từ Ngã ba Kênh Nước Mặn đến Ngã ba sông Sài Gòn 
	20

	3c.3
	Sông Sài Gòn
	Từ Ngã ba Sông Soài Rạp đến cảng TP HCM 
	13

	3d.1
	Khu vực cửa sông 
	Từ Cửa sông Tiền đến cửa sông Soài Rạp 
	20

	3e.1
	Khu vực cửa sông 
	Từ cửa sông Soài Rạp đến cửa sông Sài Gòn 
	25



	3e.2
	Sông Sài Gòn
	Từ cửa sông Sài Gòn đến Ngã ba sông Soài Rạp 
	35



	4
	Sông Sài Gòn 


	Từ biên giới tỉnh đến cảng TP HCM 
	47

	5
	Sông Hậu
	Từ Ngã ba sông Hậu – Sông Vàm Nao đến ngã 3 Kênh Ba Thê – sông Hậu
	16.4

	6a
	Kênh Tri Tôn – Hậu Giang
	Từ Ngã 3 Tri Tôn Hậu Giang đến Ngã 3 Kênh Rạch Giá Hà Tiên
	58 

	6b
	Rạch Giá Hà Tiên 
	Từ Ngã ba Rạch Giá Hà Tiên đến Nhà máy Xi măng Hà Tiên
	56.9


3. Tuyến quá cảnh

3.1. Tuyến sông Tiền (sông Mê Công) qua Cửa Tiểu đến cảng Phnôm-Pênh theo các tuyến đường thuỷ quy định số 1e, 1d, 1c, 1b và 1a tại Việt Nam và số 1c và 1b tại Campuchia, và ngược lại.

3.2. Tuyến sông Hậu (sông Bassac) qua Cửa Định An và qua Kênh Vàm Nao và qua sông Tiền (sông Mê Công) đến cảng Phnôm-Pênh theo các tuyến đường thuỷ quy định số 2a.3, 2a.2, 2a.1, 1c, 1b và 1a tại Việt Nam và số 1c và 1b tại Campuchia, và ngược lại.

4. Cảng, bến cảng và cụm cảng
4.1. Cảng, bến, cụm cảng tại Campuchia
	TT
	Tên cảng bến
	Chủ sở hữu cảng
	Nằm trên sông
	Loại hàng xếp dỡ
	Loại cảng

(Cấp sông)
	Thông số Cầu cảng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Sâu trước cảng (m)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cảng nổi hành khách và dây chuyền (TS1)
	Cảng

Phnôm-Pênh
	Tonle Sap
	Hàng hóa, hành khách 
	Chưa 

xác định
	45
	15
	5,3
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cảng container và dây chuyền (TS3)
	Cảng

Phnôm-Pênh
	Tonle Sap
	Hàng hóa, container
	Chưa 

xác định
	300
	20
	6,3
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cảng nội địa (TS5)
	Cảng

Phnôm-Pênh
	Tonle Sap
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	
	
	4,5
	 

	4
	Cảng nổi Sokimex (TS7)
	Công ty Sokimex 
	Tonle Sap
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	30
	7
	4,6
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cảng nổi Savimex (TS9)
	Công ty Savimex 
	Tonle Sap
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	15
	5
	4,0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cảng Km6 (TS11)
	Công ty Green Trade
	Tonle Sap
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	40
	6
	4,0
	 

	7
	Cảng Prek Pneou (TS15)
	Công ty Siam Gas 
	Tonle Sap
	Khí gas
	Chưa 

xác định
	Hai cầu cảng
	
	5,0
	 

	8
	Cầu cảng Tela (TS17)
	Công ty Tela 
	Tonle Sap
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	30
	8
	4,6
	 

	9
	Cầu cảng Bright Victory (TS19)
	Công ty Bright Victory 
	Tonle Sap
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	25
	6
	4,6
	 

	10
	Cầu cảng Men Sarun (TS21)
	Công ty Men Sarun 
	Tonle Sap
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	200
	15
	5,0
	 

	11
	Cảng Kampong Chhnang 
	MPWT 
	Tonle Sap
	Hàng  hóa nội địa
	Chưa 

xác định
	20
	6
	4
	 

	12
	Cảng Siem Reap (Chong Khneas)
	MPWT 
	Tonle Sap
	Hàng hóa nội địa, hành khách
	Chưa 

xác định
	
	
	
	Đang xây dựng

	13
	Cầu cảng Mekong Shore (Chi nhánh Công ty Bright Victory)
	Công ty xăng dầu Bright Victory Mekong
	Thượng lưu Mekong
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	
	
	5,5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cầu cảng Prek Anchanh Shore, Berths (UM1)
	Cảng Phnôm-Pênh
	Thượng lưu Mekong
	Sản phẩm gỗ
	Chưa 

xác định
	
	
	5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Cầu cảng Tonle Bet Shore Berth (UM2)
	Cảng Phnôm-Pênh
	Thượng lưu Mekong
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	
	
	5
	 

	16
	Cảng nội địa Kampong Cham (UM3)  
	Cảng Phnôm-Pênh
	Thượng lưu Mekong
	Hàng hóa, hành khách
	Chưa 

xác định
	
	
	4


	 

 

	17
	Cầu cảng Dey Eth (LM5)
	Cảng Phnôm-Pênh
	Hạ lưu Mekong
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	35
	20
	14
	 

	18
	Cảng nổi (LM11)
	Công ty Total 
	Hạ lưu Mekong
	Xăng dầu, khí
	Chưa 

xác định
	30
	6
	10
	 

	19
	Cảng container mới (LM17)
	Cảng Phnôm-Pênh
	Hạ lưu Mekong
	 
	Chưa 

xác định
	
	
	10
	Đang xây dựng 

	20
	Cảng nổi Petronas (LM19)
	Công ty Petronas 
	Hạ lưu Mekong
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	30
	6
	14
	 

	21
	Cảng nổi Prek Ksay 
	Công ty Đầu tư LHR Asean Investment
	Hạ lưu Mekong
	Xăng dầu
	Chưa 

xác định
	20


	6


	2


	 

 

	22
	Cảng Sokimex Prek Ksay (LM2)
	Công ty Sokimex 
	Hạ lưu Mekong
	Xăng dầu 
	Chưa 

xác định
	
	
	3
	 

	23
	Neak Loeung

 
	Cảng Phnôm-Pênh
	Hạ lưu Mekong
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	
	
	4
	 

	24
	Cảng công ty Asia Flour Mill Corperation (TB3)
	Công ty Asia Flour Mild
	Tonle Basak
	Hàng hóa
	Chưa 

xác định
	
	
	6
	 

	25
	Cảng nổi Chak Angre (TB5)
	Công ty EDC. Chak Angre.
	Tonle Basak
	Xăng dầu 
	Chưa 

xác định
	25
	6
	4
	 


4.2. Cảng, bến, cụm cảng tại Việt Nam
	TT
	Tên cảng bến
	Chủ sở hữu cảng
	Nằm trên sông
	Loại hàng xếp dỡ
	Loại cảng

(Cấp sông)
	Thông số Cầu cảng

	
	
	
	
	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Sâu trước cảng (m)

	1
	Cảng chuyên dùng nhà máy điện Thủ đức
	Nhà máy nhiệt điện Thủ đức
	Kênh xáng
	Xăng dầu
	Sông  Cấp 3 
	120
	15
	3.0

	2
	Cảng kho vận miền Nam
	Công ty kho vận miền Nam
	Kênh Xáng
	Container hàng rời
	Sông  Cấp 3 
	120
	15
	3.0

	3
	Cảng nhà máy thép miền Nam
	Công ty thép miền Nam
	Kênh Xáng
	Phôi sắt thép
	Sông  Cấp 3 
	45
	15
	3.0

	4
	Cảng Tây Nam
	Công ty sản xuất thương mại Tây Nam
	Sông 

Sài Gòn
	Container hàng hóa
	Sông  Cấp 2 
	130
	15
	4.5

	5
	Cảng Trường Thọ
	Công ty cổ phần cơ khí
	Sông 

Sài Gòn
	Containe, hàng hóa
	Sông  Cấp 2 
	460
	30
	4.5

	6
	Cảng Trancimex
	Công ty cổ phân giao nhận ngoại thương
	Sông 

Sài Gòn
	Container hàng hóa
	Sông  Cấp 3  
	100
	30
	4.5

	7
	Cảng Phúc Long
	Công ty cổ phần Phúc Long
	Sông 

Sài Gòn
	Container hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	80
	30
	4.5

	8
	Cảng Hoàng Long
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Long
	Sông 

Đồng Nai
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 4 
	50
	15
	3.0

	9
	Cảng Hoàng Tuấn
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Tuấn
	Sông Vàm Cỏ Đông
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	50
	15
	3.0

	10
	Cảng Tôn Thất Thuyết
	Tổng công ty đường sông miền Nam
	Kênh Tẻ
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	220
	15
	3.0

	11
	Cảng Tây Ninh
	Xí nghiệp xăng dầu khí đốt Tây Ninh
	Sông Vảm Cỏ Đông
	Xăng dầu khí đốt
	Sông  Cấp 4 
	60
	30
	3.0

	12
	Cảng xi măng Sài Gòn
	Nhà máy xi măng Sài Gòn
	Sông 

Đồng Nai
	Xi măng Clinke
	Sông  Cấp 3 
	80
	30
	4.0

	13
	Cảng xăng dầu Long Bình Tân
	Công ty xăng dầu Đồng Nai
	Sông 

Đồng Nai
	Xăng dầu
	Sông  Cấp 4 
	120
	30
	3.0

	14
	Cảng Tín Nghĩa
	Công ty TNHH Tín Nghĩa
	Sông 

Đồng Nai
	Hàng bách hóa
	Sông  Cấp 3 
	124
	30
	4.0

	15
	Cảng Thành Tài
	Công ty cổ phần thương mại Thành Tài
	Sông Vàm Cỏ Đông
	Hàng hóa, Gas
	Sông  Cấp 3 
	300
	20
	4.5

	16
	Cảng Buocboong
	Công ty TNHH Buocbong Bến Lức
	Sông Vàm Cỏ Đông
	Hàng hóa, Gas
	Sông  Cấp 3 
	200
	20
	4.5

	17
	Cảng MT Gas
	Công ty TNHH MT Gas
	Sông Vàm Cỏ Đông
	Gas
	Sông  Cấp 3 
	140
	16
	4.5

	18
	Cảng Long Bình
	Tổng công ty đường sông miền Nam
	Sông Đông Nai
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 2 
	560
	30
	4.5

	19
	Cảng xi măng Hà Tiên II
	Công ty cổ phân xi măng Hà Tiên Cần Thơ
	Sông Hậu
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	50
	15
	4.0



	20
	Cảng Huỳnh Lâm
	Doanh nghiệp Huỳnh Lâm
	Sông Hậu
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 4 
	50
	15
	4.5

	21
	Cảng vật tư An Giang
	Công ty cổ phần vật tư An Giang
	Rạch 

Cần Thơ
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 4 
	-
	-
	2.6

	22
	Cảng xăng dầu Cái Răng
	Công ty xăng dầu Nam Bộ
	Rạch

Cần Thơ
	Xăng dầu
	Sông  Cấp 4 
	-
	-
	2.8

	23
	Cảng Đức Long
	Công ty phát triển hạ tầng Đức Long
	Sông 

Cổ Chiêm
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	-
	-
	2.5

	24
	Cảng xi măng Hà Tiên Kiên Giang
	Công ty xi măng Hà Tiên II
	Kênh 

Ba Hòn
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	-
	-
	2.4

	25
	Cảng Long Bình
	Cụm cảng Mỹ thới An Giang
	Sông Hậu
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 3 
	-
	-
	2.5

	26
	Cảng Bảo Mai
	Doanh nghiệp Bảo Mai
	Sông Hậu
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 4 
	-
	-
	2.5

	27
	Cảng Hành khách Châu Đốc
	quản lý các khu du lịch An Giang
	Sông Hậu
	Hành khách
	Sông  Cấp 2 
	-
	-
	2.0

	28
	Cảng nhà máy Việt Đan
	Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp
	Sông 

Cổ Chiêm
	Hàng hóa
	Sông  Cấp 4 
	-
	-
	2.05

	29
	Các Cầu Cảng khu cảng biển Sài Gòn
	
	Sông  

Sài Gòn
	
	Biển
	
	
	

	30
	Cảng biển Sài Gòn
	
	Sông 

Sài Gòn
	
	Biển
	
	
	

	31
	Các cầu cảng khu cảng biển Cát Lái
	
	Sông 

Đồng Nai
	
	Biển
	
	
	

	32
	Các cầu cảng khu cảng biển Hiệp Phước
	
	Sông 

Soài Rạp
	
	Biển
	
	
	

	33
	Khu chuyển tải
	
	Sông Ngã bảy Thiềng Liềng
	
	Biển
	
	
	

	34
	Các cầu cảng khu cảng Đồng Nai
	
	Sông 

Đồng Nai
	
	Biển
	
	
	

	35
	Các cầu cảng khu cảng Gò Dầu, Phước An, Phú Mỹ, Cái Mép
	
	Sông 

Thị Vải
	
	Biển
	
	
	

	36
	Các cầu cảng khu cảng Vũng Tàu
	
	Sông Đinh
	
	Biển
	
	
	

	37
	Các cầu cảng thuộc khu vực cảng Cần Thơ
	
	Sông Hậu
	
	Biển
	
	
	

	38
	Các cầu cảng thuộc khu vực cảng Đồng Tháp
	
	Sông Tiền
	
	Biển
	
	
	

	39
	Các cầu cảng thuộc khu vực cảng Mỹ Tho
	
	Sông Tiền
	
	Biển
	
	
	

	40


	Các cầu cảng thuộc khu vực cảng Hòn Chông, Rạch Giá
	
	
	
	Biển
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